
 

TIÊU CHÍ, THANG BẢNG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ 

(Ban hành kèm theo Thông báo       /TB-TGPL ngày     /       /2022 của 

Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Đắk Lắk) 

STT Tiêu chuẩn Điểm tối đa 

TC1 

Tiêu chuẩn chung 20 

Tiêu chí 1: Luật sư có phẩm chất đạo đức tốt. 10 

Tiêu chí 2: Luật sư có sức khỏe để bảo đảm thực hiện 

TGPL 
07 

Tiêu chí 3: Luật sư có khả năng sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản về office, email, hệ thống Trợ giúp 

pháp lý… 

03 

TC2 

Tiêu chuẩn về hình thức hành nghề, lĩnh vực pháp 

luật được dựa trên xác nhận của tổ chức hành nghề 

luật sư nơi Luật sư đang làm việc hoặc cơ quan, tổ 

chức mà Luật sư đang ký hợp đồng lao động.  

20 

Tiêu chí 1: Luật sư đăng ký thực hiện cả 03 hình thức: 

Tham gia tố tụng, đại diện ngoài tố tụng và tư vấn pháp 

luật trên tất cả các lĩnh vực (Hình sự, dân sự, hành 

chính). 

20 

Tiêu chí 2: Luật sư chỉ tham gia 02 trong 03 hình thức: 

Tham gia tố tụng, đại diện ngoài tố tụng, tư vấn pháp 

luật trong một số lĩnh vực pháp luật cụ thể. 

15 

Tiêu chí 3: Luật sư chỉ tham gia 01 hình thức: Tham gia 

tố tụng hoặc đại diện ngoài tố tụng hoặc tư vấn pháp 

luật trên tất cả các lĩnh vực. 

10 

TC3 

Tiêu chuẩn về quá trình hành nghề luật sư là thời 

gian luật sư được cấp chứng chỉ hành nghề đến thời 

điểm hiện tại (bao gồm: Hành nghề trong tổ chức 

hành nghề luật sư và hành nghề với tư cách cá nhân) 

hoặc thông qua quá trình thực hiện vụ việc tham gia 

tố tụng hàng năm dựa trên Bản giới thiệu nơi Luật sư 

đang làm việc hoặc cơ quan, tổ chức mà Luật sư đang 

ký hợp đồng lao động. 

20 

Tiêu chí 1: Luật sư đã tham gia hành nghề từ đủ 08 năm 

trở lên hoặc thực hiện ít nhất 80 vụ việc. 
20 



 

Tiêu chí 2: Luật sư đã tham gia hành nghề từ đủ 06 năm 

đến dưới 08 năm hoặc thực hiện từ đủ 60 đến dưới 80    

vụ việc. 

15 

Tiêu chí 3: Luật sư đã tham gia hành nghề từ đủ 04 năm 

đến dưới 06 năm hoặc thực hiện từ đủ 40 đến dưới 60    

vụ việc. 

10 

Tiêu chí 4: Luật sư đã tham gia hành nghề dưới 04 năm 

hoặc thực hiện dưới 40 vụ việc. 
05 

TC4 

Tiêu chuẩn về kinh nghiệm tham gia TGPL là thời 

gian Luật sư ký hợp đồng cộng tác với Trung tâm 

TGPL nhà nước theo Luật TGPL năm 2006, Luật sư 

ký hơp đồng thực hiện TGPL theo Luật TGPL năm 

2017 hoặc Luật sư đã từng là Trợ giúp viên pháp lý.  

20 

Tiêu chí 1: Luật sư thực hiện TGPL với Trung tâm từ đủ 

08 năm trở lên hoặc thực hiện trên 50 vụ việc. 
20 

Tiêu chí 2: Luật sư thực hiện TGPL với Trung tâm từ đủ 

06 năm đến dưới 08 năm hoặc thực hiện từ đủ 30 đến 

dưới 50 vụ việc. 

15 

Tiêu chí 3: Luật sư thực hiện TGL với Trung tâm từ đủ 

04 năm đến dưới 06 năm hoặc thực hiện từ đủ 20 đến 

dưới 30 vụ việc. 

10 

Tiêu chí 4: Luật sư thực hiện TGPL với Trung tâm dưới 

04 năm hoặc thực hiện dưới 20 vụ việc. 
05 

TC5 

 Tiêu chuẩn về uy tín trong hoạt động nghề nghiệp 

(Dựa vào phản ánh của đối tượng được TGPL, cơ quan 

tố tụng, cơ quan quản lý nhà nước về TGPL, cơ quan, tổ 

chức mà Luật sư đang ký hợp đồng lao động, Đoàn Luật 

sư tỉnh Đắk Lắk…). 

20 

 
 

 

 

 

 

 



 

GIẤY ĐỀ NGHỊ THAM GIA LỰA CHỌN KÝ HỢP ĐỒNG THỰC 

HIỆN TRỢ GIÚP PHÁP LÝ 

(Ban hành kèm theo Thông báo       /TB-TGPL ngày     /       /2022 của 

Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Đắk Lắk) 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                                    

                                                         ……………, ngày       tháng       năm 2022 

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ  

(V/v tham gia lựa chọn ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý)  
 

   Kính gửi: Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Đắk Lắk 

 

Tên tôi là:  ..................................................................................................  

Sinh ngày ..................... tháng  ............... năm ..............................................  

Dân tộc ....................... Quốc tịch ................................................................  

Địa chỉ thường trú .......................................................................................  

Nghề nghiệp: ..............................................................................................  

Nơi làm việc: ..............................................................................................  

Điện thoại: ..................................................................................................  

Email: .........................................................................................................  

Giới thiệu về quá trình hành nghề luật sư (Thời gian Luật sư được cấp 

chứng chỉ hành nghề đến thời điểm hiện tại (bao gồm: Hành nghề trong tổ chức 

hành nghề luật sư và hành nghề với tư cách cá nhân) hoặc thông qua quá trình 

thực hiện vụ việc tham gia tố tụng hàng năm): .....................................................  

 .............................................................................................................................  

         Hình thức hành nghề, lĩnh vực pháp luật thực hiện: Kinh nghiệm tham gia 

cung cấp dịch vụ trợ giúp pháp lý (thời gian Luật sư ký hợp đồng cộng tác với 

Trung tâm TGPL nhà nước theo Luật TGPL năm 2006, Luật sư ký hợp đồng 

thực hiện TGPL theo Luật TGPL năm 2017 hoặc Luật sư đã từng là Trợ giúp 

viên pháp lý): .......................................................................................................  

Sau khi nghiên cứu Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017, Thông tư số 

08/2017/TT-BTP ngày 15/11/2007 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều 

của Luật Trợ giúp pháp lý và hướng dẫn giấy tờ trong hoạt động trợ giúp pháp 

lý (được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 03/2021/TT-BTP ngày 



 

25/5/2021), tôi tự nhận thấy mình có đủ điều kiện, tiêu chuẩn để tham gia lựa 

chọn ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý với Trung tâm Trợ giúp pháp lý 

nhà nước tỉnh Đắk Lắk. Vì vậy, tôi trân trọng đề nghị được tham gia lựa chọn ký 

hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật về trợ giúp 

pháp lý. 

Tôi cam đoan nội dung trên là đúng sự thật và tuân thủ nghiêm chỉnh pháp 

luật về trợ giúp pháp lý. 

Xác nhận của tổ chức hành nghề luật sư nơi Luật sư 

đang làm việc hoặc cơ quan, tổ chức mà luật sư ký 

hợp đồng lao động 

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)  

NGƯỜI ĐỀ NGHỊ 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DỰ THẢO HỢP ĐỒNG THỰC HIỆN TRỢ GIÚP PHÁP LÝ 

(Ban hành kèm theo Thông báo       /TB-TGPL ngày     /       /2022 của 

Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Đắk Lắk) 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                                      Đắk Lắk, ngày      tháng      năm 2022 

HỢP ĐỒNG THỰC HIỆN TRỢ GIÚP PHÁP LÝ 

Số:........../HĐTHTGPL  

Căn cứ Bộ luật Dân sự ngày 24/11/2015; 

Căn cứ Luật Trợ giúp pháp lý ngày 20/6/2017; Thông tư số 08/2017/TT-

BTP ngày 15/11/2017 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều của Luật 

Trợ giúp pháp lý và hướng dẫn giấy tờ trong hoạt động trợ giúp pháp lý (được 

sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 03/2021/TT-BTP ngày 25/5/2021); 

Căn cứ kết quả lựa chọn luật sư ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý của 

Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Đắk Lắk;  

Hôm nay, ngày........../......../2022 tại Trụ sở Trung tâm Trợ giúp pháp lý 

nhà nước tỉnh Đắk Lắk, chúng tôi gồm có: 

Bên A: Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Đắk Lắk  

Địa chỉ: Số 39, đường Lý Thường Kiệt, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. 

Điện thoại: 0262. 3857146; Email: tgplnn@tuphap.daklak.gov.vn 

Đại diện là ông: Trần Trung Hiếu 

Chức vụ: Phó Giám đốc phụ trách  

Bên B: 

Ông:  .............................................................................................................  

Nơi công tác:  ................................................................................................  

Địa chỉ:  ........................................................................................................  

Điện thoại: ………………;    Email:  ............................................................  

Số thẻ Luật sư:  .............................................................................................  

Hai bên đồng ý ký kết hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý với các thoả 

thuận như sau: 

Điều 1. Cam kết thực hiện hợp đồng  

1. Bên B đồng ý thực hiện cung cấp dịch vụ trợ giúp pháp lý cho đối tượng 

được trợ giúp pháp lý trong phạm vi, hình thức trợ giúp pháp lý theo đúng quy 

định của Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 và các văn bản pháp luật có liên quan. 



 

2. Ngoài việc cung cấp dịch vụ TGPL bằng hình thức tư vấn, đại diện ngoài 

tố tụng, Bên B thực hiện không quá 25 vụ việc tham gia tố tụng/năm, trong đó, ít 

nhất là 50  các vụ việc dân sự, hành chính. 

Điều 2. Thời hạn thực hiện hợp đồng là 03 năm, từ ngày .../..../2022 đến 

hết ngày ...../....../2025. 

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của các bên 

1. Quyền và nghĩa vụ của bên A 

1.1. Phân công vụ việc trợ giúp pháp lý phù hợp với năng lực của bên B 

theo cam kết tại Điều 1 Hợp đồng này;  

1.2. Chủ động điều tiết, phân công người thực hiện TGPL trong trường hợp 

bên B nhận được yêu cầu TGPL vượt quá số vụ việc được mời đảm nhiệm.   

1.3. Tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ về nghiệp vụ và cung cấp văn bản pháp 

luật có liên quan đến việc thực hiện trợ giúp pháp lý cho bên B khi có yêu cầu, 

phù hợp với khả năng và điều kiện của bên A; 

1.4. Bồi dưỡng nghiệp vụ và kỹ năng trợ giúp pháp lý cho bên B; 

1.5. Kiểm tra, theo dõi, thẩm định, đánh giá hiệu quả vụ việc TGPL và 

thanh toán đầy đủ thù lao, chi phí thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý cho bên B 

theo quy định của pháp luật; 

    1.6. Đề nghị cơ quan có thẩm quyền khen thưởng luật sư khi bên B có 

thành tích hoặc đóng góp tích cực cho công tác trợ giúp pháp lý; 

1.7. Có quyền đơn phương chấm dứt Hợp đồng trong trường hợp bên B vi 

phạm quy tắc đạo đức và ứng  ử nghề nghiệp Luật sư Việt Nam và quy tắc nghề 

nghiệp trợ giúp pháp lý, nhưng phải báo trước cho bên B 30 ngày; 

   1.8. Có các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật về trợ giúp 

pháp lý. 

   2. Quyền và nghĩa vụ của bên B 

2.1. Thực hiện cung cấp dịch vụ trợ giúp pháp lý theo cam kết tại Điều 1 

Hợp đồng này, đảm bảo chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý theo quy định của 

pháp luật về TGPL; 

2.2. Chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Giám đốc Trung tâm về 

chất lượng, hiệu quả việc thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý; hoàn trả chi phí bồi 

thường thiệt hại trong trường hợp trợ giúp pháp lý sai gây thiệt hại cho người 

được trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật về dân sự; 

2.3. Được nhận thù lao và chi phí thực hiện vụ việc trợ giúp lý theo quy 

định của pháp luật; 

 2.4. Được đề  uất, kiến nghị nâng cao hiệu quả hoạt động của bên A và 

được biểu dương, khen thưởng, tôn vinh khi có thành tích  uất sắc trong hoạt 

động trợ giúp pháp lý; 



 

2.5. Được quyền từ chối hoặc không tiếp tục thực hiện trợ giúp pháp lý 

theo quy định tại Điều 25, khoản 1 Điều 37 Luật TGPL; 

2.6. Lập và bàn giao đầy đủ hồ sơ vụ việc trợ giúp pháp lý cho bên A để 

thanh toán và lưu trữ theo đúng tiến độ quy định của pháp luật; thực hiện báo 

cáo định kỳ hoặc đột  uất theo yêu cầu của bên A về việc thực hiện vụ việc trợ 

giúp pháp lý; 

2.7. Tuân thủ nguyên tắc hoạt động trợ giúp pháp lý; tuân thủ nội quy, quy 

tắc nơi thực hiện trợ giúp pháp lý cũng như tại cơ quan tiến hành tố tụng; tuân 

thủ quy tắc nghề nghiệp trợ giúp pháp lý, các quyền và nghĩa vụ khác theo quy 

định của pháp luật; 

2.8. Có các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại khoản 1 Điều 18 Luật 

TGPL. 

Điều 4. Chấm dứt hợp đồng  

Hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý chấm dứt trong các trường hợp sau 

đây: 

1. Hết thời hạn thực hiện hợp đồng. 

2. Các bên thỏa thuận chấm dứt trước thời hạn hoặc trường hợp bên A đơn 

phương chấm dứt hợp đồng tại tiểu mục 1.7, mục 1 Điều 3 hợp đồng này.  

3. Trường hợp không được tiếp tục thực hiện trợ giúp pháp lý quy định 

tại điểm b khoản 1 Điều 25 của Luật Trợ giúp pháp lý. 

4. Bên B vi phạm khoản 1 Điều 6 của Luật Trợ giúp pháp lý; Vi phạm 

nghiêm trọng quyền và nghĩa vụ đã được quy định trong hợp đồng gây thiệt hại 

cho người được trợ giúp pháp lý. 

5. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật. 

Điều 5. Điều khoản chung 

1. Các nội dung khác không thỏa thuận trong hợp đồng này được thực hiện 

theo quy định của pháp luật về trợ giúp pháp lý và pháp luật về dân sự. 

2. Trường hợp cần thiết các bên thỏa thuận sửa đổi, bổ sung hợp đồng 

thông qua việc lập phụ lục hợp đồng. 

3. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu phát sinh mâu thuẫn các bên 

cùng nhau thương lượng, giải quyết trên nguyên tắc bình đẳng và tôn trọng lẫn 

nhau. Nếu không thống nhất được biện pháp giải quyết thì có quyền yêu cầu cơ 

quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định của Luật Trợ giúp pháp lý 2017 và 

Bộ luật Dân sự.  

Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký và được lập thành 04 bản có giá trị 

pháp lý như nhau, Bên B giữ 01 bản. 

BÊN A 

(Ký ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

BÊN B     

(Ký và ghi rõ họ tên) 
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